
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 17 liền kề 20C khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

12/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THỦY NGUYÊN

0106934881

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI THỦY NGUYÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUY NGUYEN IMPORT EXPORT 
ANDTRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUY NGUYEN IMEX AND TRADE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968918988
Email: moctamgiao@gmail.com

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay;

5229

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5630

9. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới;

4610

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620(Chính)

11. Bán buôn gạo 4631

12. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải gường, 
gối và hàng dệt khác;

4641

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

14. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ loại Nhà nước cấm)

4789

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại Nhà nước cấm)

4799

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

19. Đại lý du lịch 7911

20. Điều hành tua du lịch 7912

21. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

22. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ LAN

Khu tập thể ngân 
hàng, Phường Quang 
Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 50,00 042176000049

2ĐINH THỌ 
VỤ

Số 5 ngách 68/71, ngõ 
68 phố Quan Hoa, 
Phường Quan Hoa, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10.000.000.000 50,00 012750813

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ LAN Nữ

15/07/1976 Kinh Việt Nam

042176000049
05/05/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Khu tập thể ngân hàng, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 17 liền kề 20C khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
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